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1 36H16217 26822XTHP
CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP KHANG 

ĐỨC
29/08/2025 29/09/2025 Xe Tải

2 36H16219 26821XTHP
CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP KHANG 

ĐỨC
29/08/2025 29/09/2025 Xe Tải

3 15F01181 HĐ3123005622 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KẾT ĐOÀN 25/08/2025 25/09/2025 Xe Hợp đồng

4 29LD03171 HĐ473/2025 Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Khoa 14/07/2025 29/09/2025 Xe Hợp đồng

5 29E37230 HĐ4722025 Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Khoa 14/07/2025 29/09/2025 Xe Hợp đồng

6 29E37287 HĐ471/2025 Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Khoa 14/07/2025 29/09/2025 Xe Hợp đồng

7 34B00871 HĐ447/2025 Vũ Mạnh Điển (7191/GP-VT) 24/06/2025 26/09/2025 Xe Hợp đồng

8 15H04992 24908XTHP
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐỐI TÁC 

TOÀN CẦU
09/06/2025 14/09/2025 Xe Tải

9 34H03187 17826/2025 Mai Văn Phong 19/05/2025 26/09/2025 Xe Tải

10 34H00779 17815/2025 Mai Văn Phong 15/05/2025 26/09/2025 Xe Tải

11 15E00330 TX3125000241
CN HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

HẢI PHÒNG
15/04/2025 05/09/2025 Xe Taxi

12 15H04547 23178XTHP HKD PHẠM VĂN PHÒNG 04/04/2025 10/09/2025 Xe Tải

13 15F01533 TX3124001462
CN HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

HẢI PHÒNG
11/11/2024 05/09/2025 Xe Taxi

14 15F01637 TX3124001066
CN HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

HẢI PHÒNG
17/10/2024 05/09/2025 Xe Taxi

15 34E01042 462HĐ/2024 Phi Sơn 1 27/09/2024 27/09/2025 Xe Hợp đồng

16 15E00589 HĐ3123002882 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐẤT CẢNG 27/09/2024 25/09/2025 Xe Hợp đồng

17 15H08743 20859XTHP
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

XUÂN TÙNG
25/09/2024 25/09/2025 Xe Tải

18 34E00814 17068/2024
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI CƯỜNG XOA
25/09/2024 25/09/2025 Xe Container

19 15H08915 HP24040652
Công Ty Cổ Phần Thương Mại tiếp Vận Liên 

MInh
25/09/2024 25/09/2025 Xe Container

20 15H07559 HP24040653
Công Ty Cổ Phần Thương Mại tiếp Vận Liên 

MInh
25/09/2024 25/09/2025 Xe Container

21 15C05740 HP24040638
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HIẾU 

TRUNG
23/09/2024 23/09/2025 Xe Container

22 34F00739 17058/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

ĐÔNG Á SMART
23/09/2024 23/09/2025 Xe Container

23 34G00089 17057/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

ĐÔNG Á SMART
23/09/2024 23/09/2025 Xe Container

24 15H08676 HP24040624
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TÂN THÀNH 

ĐẠT
23/09/2024 23/09/2025 Xe Container

25 15H08778 HP24040623
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TÂN THÀNH 

ĐẠT
23/09/2024 23/09/2025 Xe Container

26 29E02254 17059/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

ĐÔNG Á SMART
23/09/2024 23/09/2025 Xe Đầu kéo

27 29E04335 17056/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

ĐÔNG Á SMART
23/09/2024 23/09/2025 Xe Container

28 15A96520 TX3124000776 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐẤT CẢNG 19/09/2024 19/09/2025 Xe Taxi

29 15F02013 20833XTHP CÔNG TY TNHH TÍN PHONG 18/09/2024 18/09/2025 Xe Tải

30 15F01967 20832XTHP CÔNG TY TNHH TÍN PHONG 18/09/2024 18/09/2025 Xe Tải

31 15H08025 HP24040565
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP 

VẬN HÙNG PHÁT
13/09/2024 13/09/2025 Xe Container

32 50H55512 17024/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI QUÝ LONG
12/09/2024 12/09/2025 Xe Tải

33 15F00104 HĐ3123002107
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

HUY TRANG ANH
26/04/2024 18/09/2025 Xe Hợp đồng

34 15E01737 TX3124000063
CN HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

HẢI PHÒNG
02/02/2024 05/09/2025 Xe Taxi

35 15E01567 TX3124000006
CN HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

HẢI PHÒNG
09/01/2024 05/09/2025 Xe Taxi

36 15H02024 19421/XTHP
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRẦN QUANG 

MINH
05/01/2024 26/09/2025 Xe Tải

37 15K04575 TX3123001155
CN HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

HẢI PHÒNG
27/12/2023 05/09/2025 Xe Taxi

38 15A65200 TX3123001143
CN HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI 

HẢI PHÒNG
19/12/2023 05/09/2025 Xe Taxi

39 15H06406 HĐ3123001343 Hợp tác xã DVVT Hùng Vương 17/10/2023 29/09/2025 Xe Hợp đồng

40 14E00255 TX3123000618 Hợp tác xã DVVT Hùng Vương 10/10/2023 20/09/2025 Xe Taxi

41 34C15989 13062/2023CL
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THANH TÙNG
09/10/2023 05/09/2025 Xe Đầu kéo
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42 15H06184 18630/XTHP
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

TRÍ TUỆ
09/10/2023 19/09/2025 Xe Tải

43 15C29461 18580/XTHP HỘ KINH DOANH: ĐOÀN PHÚ CƯỜNG 29/09/2023 29/09/2025 Xe Tải

44 15F01430 HĐ3123001246 CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VÀNG QUỐC TẾ 26/09/2023 26/09/2025 Xe Hợp đồng

45 15E00550 HĐ3123001243 Hợp tác xã DVVT Hùng Vương 26/09/2023 18/09/2025 Xe Hợp đồng

46 15F01279 HĐ3123001229 CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VÀNG QUỐC TẾ 25/09/2023 21/09/2025 Xe Hợp đồng

47 15F01289 HĐ3123001228 CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VÀNG QUỐC TẾ 25/09/2023 05/09/2025 Xe Hợp đồng

48 15A25287 TX3123000575 Hợp tác xã DVVT Hùng Vương 25/09/2023 25/09/2025 Xe Taxi

49 15F01409 HĐ3123001220 CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VÀNG QUỐC TẾ 21/09/2023 20/09/2025 Xe Hợp đồng

50 15F01492 HĐ3123001219 CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VÀNG QUỐC TẾ 21/09/2023 19/09/2025 Xe Hợp đồng

51 15A18294 HĐ3123001211 Hợp tác xã DVVT Hùng Vương 21/09/2023 20/09/2025 Xe Hợp đồng

52 15F01414 HĐ3123001187 CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VÀNG QUỐC TẾ 18/09/2023 14/09/2025 Xe Hợp đồng

53 15E01221 TX3123000570 CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN VÀNG QUỐC TẾ 18/09/2023 06/09/2025 Xe Taxi

54 15F01449 HĐ3123001167 Hợp tác xã DVVT Hùng Vương 13/09/2023 13/09/2025 Xe Hợp đồng

55 14H03925 TX3123000551 Hợp tác xã DVVT Hùng Vương 11/09/2023 05/09/2025 Xe Taxi

56 15A58670 HĐ3123001145 Hợp tác xã DVVT Hùng Vương 08/09/2023 06/09/2025 Xe Hợp đồng

57 34B02935 659HĐ/2023 Trần Văn Dương (7163/GP-VT) 25/08/2023 13/09/2025 Xe Hợp đồng

58 15D01336 18333/XTHP
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ PHẠM THIỆN 

CHIẾN
11/08/2023 28/09/2025 Xe Tải

59 15D01999 18332/XTHP
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ PHẠM THIỆN 

CHIẾN
11/08/2023 28/09/2025 Xe Tải

60 34F00593 570HĐ/2023
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH 

QUANG MINH
09/06/2023 10/09/2025 Xe Hợp đồng

61 15H02751 HP23036728 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 08/06/2023 24/09/2025 Xe Container

62 15H02702 HP23036727 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 08/06/2023 24/09/2025 Xe Container

63 15LD01051 17465/XTHP
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT VÀ DỊCH VỤ HOÀNG PHƯƠNG
27/04/2023 25/09/2025 Xe Tải

64 15C22673 HP23036052 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 03/04/2023 24/09/2025 Xe Container

65 34F00534 483HĐ/2023
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH 

QUANG MINH
16/03/2023 10/09/2025 Xe Hợp đồng

66 34LD01287 15886/2023
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM 

& VT ĐÔNG CHẤN
07/03/2023 08/09/2025 Xe Container

67 34LD01261 15885/2023
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM 

& VT ĐÔNG CHẤN
07/03/2023 08/09/2025 Xe Container

68 15H05685 HP22035033 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 08/11/2022 26/09/2025 Xe Container

69 34C32013 15654/2022
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM 

& VT ĐÔNG CHẤN
11/10/2022 08/09/2025 Xe Tải

70 34LD01046 15206/2022CL
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM 

& VT ĐÔNG CHẤN
26/09/2022 08/09/2025 Xe Container

71 15A58767 TX5021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI ĐẠI TRƯỜNG LỘC
08/09/2022 08/09/2025 Xe Taxi

72 15H05034 HP22033836 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 08/08/2022 26/09/2025 Xe Container

73 34F00370 HĐ22-149 Nguyễn Thanh Hải (7180/GP-VT) 06/06/2022 21/09/2025 Xe Hợp đồng

74 34F00239 HĐ22-112 Phạm Văn Hiểu (7158/GP-VT) 17/05/2022 12/09/2025 Xe Hợp đồng

75 15H03528 HP22031482 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 17/03/2022 24/09/2025 Xe Container

76 15H03509 HP22031481 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 17/03/2022 24/09/2025 Xe Container

77 34L7234 36HĐ/2022 Phạm Văn Hiểu (7158/GP-VT) 11/02/2022 12/09/2025 Xe Hợp đồng

78 34C06377 13477/2022
CÔNG TY TNHH TM VÀ VẬN TẢI TÂM 

PHÁT
14/01/2022 20/09/2025 Xe Container

79 15H01774 HP21030514
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ KỲ PHONG VIỆT
27/12/2021 26/09/2025 Xe Container

80 34H01255 14820/2021 Trần Văn Tranh (7146/GP-VT) 22/12/2021 06/09/2025 Xe Tải

81 34B02568 253/2021 Phạm Văn Hiểu (7158/GP-VT) 15/12/2021 12/09/2025 Xe Hợp đồng

82 15C15725 HP21030209 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 01/12/2021 24/09/2025 Xe Container

83 34H01107 14623/2021 Bùi Văn Điệp (7195/GP-VT) 25/10/2021 26/09/2025 Xe Tải

84 15H01898 11983/XTHP Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Trí Tuệ 12/07/2021 19/09/2025 Xe Tải

85 34H00729 14139/2021 Nguyễn Văn Toàn (7169/GP-VT) 28/06/2021 17/09/2025 Xe Đầu kéo

86 15H01655 HP21028181 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 21/06/2021 26/09/2025 Xe Container

87 15H01700 HP21028154 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 16/06/2021 26/09/2025 Xe Container
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88 34G00779 14059/2021 Mai Văn Phong (7193/GP-VT) 03/06/2021 26/09/2025 Xe Tải

89 15F00148 HP6284
CÔNG TY TNHH TMVT HUY TRANG 

ANH
31/05/2021 18/09/2025 Xe Hợp đồng

90 15F00138 HP6272
CÔNG TY TNHH TMVT HUY TRANG 

ANH
28/05/2021 18/09/2025 Xe Hợp đồng

91 34H00650 14027/2021 Mai Văn Phong (7193/GP-VT) 21/05/2021 26/09/2025 Xe Tải

92 34H00505 13921/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 

VÀ THƯƠNG MẠI ĐUA ANH (7149/GP-

VT)

27/04/2021 07/09/2025 Xe Tải

93 15C15892 HP21027051 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 26/03/2021 24/09/2025 Xe Container

94 15C21744 22914/HHHP CÔNG TY TNHH VT LIÊN HÀO 09/10/2020 15/09/2025 Xe Container

95 99C18835 22372/HHHP Công ty TNHH TM&VT VINATRACO 30/09/2020 29/09/2025 Xe Container

96 34C02985 22286/HHHP Công ty TNHH TM&VT VINATRACO 29/09/2020 22/09/2025 Xe Container

97 15C16870 22339/HHHP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÚ
29/09/2020 24/09/2025 Xe Container

98 34C06343 22287/HHHP Công ty TNHH TM&VT VINATRACO 29/09/2020 22/09/2025 Xe Container

99 15A17221 4327
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỄN 

THÔNG
23/09/2020 23/09/2025 Xe Taxi

100 15A17392 4328
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỄN 

THÔNG
23/09/2020 23/09/2025 Xe Taxi

101 15A17463 4329
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỄN 

THÔNG
23/09/2020 23/09/2025 Xe Taxi

102 15A17214 4330
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỄN 

THÔNG
23/09/2020 23/09/2025 Xe Taxi

103 15G00012 10159/XTHP HKD NGÔ TIẾN CÔNG 05/08/2020 10/09/2025 Xe Tải

104 15C23033 9554/PHXT HKD NGÔ TIẾN CÔNG 13/12/2019 10/09/2025 Xe Tải

105 15C34305 9430/XTHP HKD PHẠM THIỆN CHIẾN 29/10/2019 28/09/2025 Xe Tải

106 15C33836 9305/XTHP Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Trí Tuệ 23/09/2019 19/09/2025 Xe Tải

107 15C33899 9286/XTHP Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Trí Tuệ 13/09/2019 19/09/2025 Xe Tải

108 15C33453 9219/XTHP HKD PHẠM VĂN LINH 07/08/2019 27/09/2025 Xe Tải

109 15C33487 9197/XTHP HKD TRẦN QUANG MINH 31/07/2019 26/09/2025 Xe Tải

110 15C30782 9111/XTHP Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Trí Tuệ 06/07/2019 19/09/2025 Xe Tải

111 15C31217 9112/XTHP Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Trí Tuệ 06/07/2019 19/09/2025 Xe Tải

112 15B03972 HP 4193
CÔNG TY TNHH TMVT HUY TRANG 

ANH
08/04/2019 18/09/2025 Xe Hợp đồng

113 15C10769 6407/HHHP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI THÀNH TRANG
14/02/2019 05/09/2025 Xe Container

114 15C10582 6406/HHHP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI THÀNH TRANG
14/02/2019 05/09/2025 Xe Container

115 34C23229 11904/2019
Công ty TNHH MTV CUng Ứng Vật liệu xây 

dựng Việt Nam
31/01/2019 11/09/2025 Xe Tải

116 34C23244 11905/2019
Công ty TNHH MTV CUng Ứng Vật liệu xây 

dựng Việt Nam
31/01/2019 11/09/2025 Xe Tải

117 34C13956 02174/2018 Công ty TNHH TM Sơn Hà 22/11/2018 20/09/2025 Xe Container

118 15C05225 3118006199 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 05/11/2018 26/09/2025 Xe Container

119 15C15882 3118005978 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 17/10/2018 24/09/2025 Xe Container

120 15C15937 3118005979 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 17/10/2018 24/09/2025 Xe Container

121 15C15944 3118005980 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 17/10/2018 24/09/2025 Xe Container

122 15C24249 3118005981 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 17/10/2018 24/09/2025 Xe Container

123 34M2063 00074/2018
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ PHƯƠNG BẮC
16/10/2018 21/09/2025 Xe Container

124 34C00286 00099/2018
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ PHƯƠNG BẮC
16/10/2018 21/09/2025 Xe Container

125 15C10316 8162/XTHP HKD NGUYỄN VĂN TRONG 03/10/2018 21/09/2025 Xe Tải

126 15C30325 8140/XTHP HKD PHẠM THIỆN CHIẾN 28/09/2018 28/09/2025 Xe Tải

127 15C11108 3118005761 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 28/09/2018 26/09/2025 Xe Container

128 15C13745 3118005764 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 28/09/2018 26/09/2025 Xe Container

129 15C06309 3118005768 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 28/09/2018 26/09/2025 Xe Container

130 15C29762 3118005769 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 28/09/2018 26/09/2025 Xe Container

131 15C26665 8141/XTHP HKD ĐỒNG THỊ THÙY DUNG 28/09/2018 28/09/2025 Xe Tải

132 15C26004 3118005762 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 28/09/2018 26/09/2025 Xe Container

133 15C05647 3118005763 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 28/09/2018 26/09/2025 Xe Container

134 15C02991 3118005765 CÔNG TY CP TM&DV KỲ PHONG VIỆT 28/09/2018 26/09/2025 Xe Container
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135 15C30010 8128/XTHP HKD NGUYỄN VĂN NHẤT 27/09/2018 27/09/2025 Xe Tải

136 15C23580 8127/XTHP HKD PHẠM VĂN LINH 27/09/2018 27/09/2025 Xe Tải

137 15C30712 8129/XTHP HKD PHẠM ĐỨC TIẾN 27/09/2018 27/09/2025 Xe Tải

138 15C30413 8130/XTHP HKD PHẠM VĂN TIẾN 27/09/2018 27/09/2025 Xe Tải

139 15C30667 8124/XTHP HKD TRẦN QUANG MINH 26/09/2018 26/09/2025 Xe Tải

140 15C24241 3118005731 CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN HẢI LONG 26/09/2018 24/09/2025 Xe Container

141 16H9551 8125/XTHP HKD NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG 26/09/2018 26/09/2025 Xe Tải

142 15C09101 8115/XTHP HKD VŨ QUANG DIỆN 25/09/2018 25/09/2025 Xe Tải

143 34C15976 03516/2018 Công ty TNHH vận tải Long Dương 25/09/2018 08/09/2025 Xe Container

144 15B02544 HP 3710 HKD LÃ NGỌC HƯNG 25/09/2018 25/09/2025 Xe Hợp đồng

145 15B03474 HP 3706 24/09/2018 24/09/2025 Xe Hợp đồng

146 15B01144 HP 989
HỘ KINH DOANH: NGUYỄN TRUNG 

NIÊM
24/09/2018 24/09/2025 Xe Hợp đồng

147 15C18223 8111/XTHP HKD NGUYỄN VĂN TRONG 21/09/2018 21/09/2025 Xe Tải

148 15B03123 HP 3705 HKD NGUYỄN VĂN TIẾN 21/09/2018 21/09/2025 Xe Hợp đồng

149 15C30531 8104/XTHP HKD ĐÀO VĂN QUANG 20/09/2018 20/09/2025 Xe Tải

150 15C30551 8105/XTHP HKD ĐẶNG VĂN ĐỨC 20/09/2018 20/09/2025 Xe Tải

151 15B03683 HP 3702 HỘ KINH DOANH PHẠM THÀNH LONG 20/09/2018 20/09/2025 Xe Hợp đồng

152 15B03516 HP 3703 HKD NGUYỄN CHÍ THANH 20/09/2018 20/09/2025 Xe Hợp đồng

153 15C23460 8100/XTHP HKD NGUYỄN NHẬT SƠN 19/09/2018 19/09/2025 Xe Tải

154 15C30496 8101/XTHP HKD ĐÀO VĂN DƯƠNG 19/09/2018 19/09/2025 Xe Tải

155 15B03502 HP 3700 HKD HOÀNG MINH HÒA 19/09/2018 19/09/2025 Xe Hợp đồng

156 15C30562 8094/XTHP HKD NGUYỄN VĂN LUÂN 18/09/2018 18/09/2025 Xe Tải

157 15B03542 HP 3699
CÔNG TY TNHH TMVT HUY TRANG 

ANH
18/09/2018 18/09/2025 Xe Hợp đồng

158 15C25027 8090/XTHP HKD LÊ QUANG TUYÊN 17/09/2018 17/09/2025 Xe Tải

159 15C28344 8085/XTHP HKD PHẠM VĂN ĐẾN 14/09/2018 14/09/2025 Xe Tải

160 34C22066 011432/2018 Hà Văn Đấu (7165/GP-VT) 14/09/2018 14/09/2025 Xe Tải

161 34C22064 011431/2018 Đinh Xuân Bằng (7160/GP-VT) 14/09/2018 14/09/2025 Xe Tải

162 34C22149 011436/2018 Nguyễn Văn Mong 14/09/2018 14/09/2025 Xe Tải

163 34C04526 011430A/2018 Bùi Sỹ Tưởng 14/09/2018 14/09/2025 Xe Tải

164 15C30583 8074/XTHP HKD NGUYỄN VĂN TÂN 14/09/2018 13/09/2025 Xe Tải

165 15C15459 8075/XTHP HKD PHẠM ĐÌNH CHÍNH 14/09/2018 13/09/2025 Xe Tải

166 15B03629 HP 3694 HKD NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 14/09/2018 13/09/2025 Xe Hợp đồng

167 15C15816 8061/XTHP Công ty CP TM&DV Perfect 12/09/2018 11/09/2025 Xe Tải

168 34C17466 11426A/2018 Giang đình Oanh 12/09/2018 12/09/2025 Xe Tải

169 34C18311 01688892886 Lan Hương 1 12/09/2018 12/09/2025 Xe Tải

170 15C30241 8060/XTHP HKD BÙI VĂN NGUYỆT 12/09/2018 11/09/2025 Xe Tải

171 34C04465 011422/2018 Nguyễn Hữu Tùng (7152/GP-VT) 11/09/2018 11/09/2025 Xe Tải

172 34C22118 011423/2018 Vũ Hồng Hiệu (7153/GP-VT) 11/09/2018 11/09/2025 Xe Tải

173 15B03621 98/NBHP
CÔNG TY TNHH TM VÀ DU LỊCH 

DƯƠNG QUYỀN ĐẠT
10/09/2018 10/09/2025 Xe Nội bộ

174 15B02583 HP 3687
CÔNG TY TNHH DV TM&VT DU LỊCH 

NAM CƯỜNG
10/09/2018 10/09/2025 Xe Hợp đồng

175 34L4730 011421/2018 Vũ Xuân Thuấn (7151/GP-VT) 10/09/2018 10/09/2025 Xe Tải

176 15C30473 8045/XTHP HKD NGÔ TIẾN CÔNG 10/09/2018 10/09/2025 Xe Tải

177 15C18608 8046/XTHP HKD PHẠM VĂN PHÒNG 10/09/2018 10/09/2025 Xe Tải

178 16L1874 8047/XTHP HKD PHẠM VĂN PHÒNG 10/09/2018 10/09/2025 Xe Tải

179 15C30294 8041/XTHP HKD TRẦN QUANG HƯNG 07/09/2018 07/09/2025 Xe Tải

180 15C30242 8040/XTHP HKD QUÁCH VĂN SINH 07/09/2018 07/09/2025 Xe Tải

181 15C19462 8032/XTHP HKD NGUYỄN VĂN NHẮC 06/09/2018 06/09/2025 Xe Tải

182 15C27173 8034/XTHP
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THỦY AN
06/09/2018 06/09/2025 Xe Tải

183 15B03365 HP 3677 CÔNG TY TNHH TM XNK HOA LONG 06/09/2018 06/09/2025 Xe Hợp đồng

184 16N3852 8031/XTHP HKD NGUYỄN DUY HUY 06/09/2018 06/09/2025 Xe Tải

185 15B00812 HP1576 HỘ KINH DOANH: PHẠM VĂN TIẾN 01/06/2018 09/09/2025 Xe Hợp đồng
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